
 

 

PLACEMENT TEST 

Vietnamese Reading and Writing Home Speakers 2 

 
1. Choose the correct tones 
A. Trái cam, khi hậu, ao dài 
B. Trái cam, khí hậu, áo dài 
C. Trai cam, khỉ hậu, áo dài 
 
2. Choose the correct tones 
A. Ăn cấp, bây giờ, tốt đẹp 
B. Ăn cắp, bẩy giơ, tôt đẹp 
C. Ăn cắp, bây giờ, tốt đẹp 
 
3. Choose the correct tones 
A. Triết học, khủng khiếp,siêu thị 
B. Triêt hoc, khủng khiếp,siêu thị 
C. Triết học, khung khiếp,siêu thi 
 
4. Choose the correct classifiers 
A. Hai bông hoa, ba con gà, một trái cam 
B. Hai con hoa, ba con gà, một trái cam 
C. Hai bông hoa, ba cái gà, một trái cam 
 
5. Choose the correct classifiers 
A. Một gói trà, năm bao đường, một kí rượu 
B. Một chai trà, năm cái đường, một chai rượu 
C. Một gói trà, năm bao đường, một ly rượu 

  



 

6. Choose the correct classifiers 
A. Một cái cơm, hai trái quýt, ba lạng thịt heo 
B. Một bát cơm, hai trái quýt, ba lạng thịt heo 
C. Một bát cơm, hai con quýt, ba lạng thịt heo 
 
7. Choose the correct classifier 
A. Cái mèo này không ăn cơm được 
B. Tôi thích dùng cuốn từ điển này 
C. Cô ấy không thích con áo này 
 
8. Choose the correct sentence 
A. Gói chén này quá nhỏ để ăn cơm 
B. Những con ly này không thể dùng để uống trà 
C. Lá thư này được gửi từ Úc 
 
9. Choose the correct answer for the question’’ Khi nào rảnh, chị thường làm gì?’’ 
A. Khi nào rảnh, tôi thường đọc báo 
B. Khi nào rảnh, tôi đọc báo thường 
C. Khi nào rảnh, thường đọc báo tôi 
 
10. Choose the correct order of following words to make a sentence: nấu/cơm/má/để 
tối ăn/ một nồi 
A. Má cơm để tối ăn nấu một nồi 
B. Má nấu một nồi cơm để tối ăn  
C. Nấu một nồi má cơm để tối ăn 
 
11. Choose the correct order of following words to make a sentence: 
Thứ/dọn dẹp/bà Hải/nhà cửa/mấy 
A. Thứ mấy bà Hải dọn dẹp nhà cửa 
B. Thứ mấy nhà cửa bà Hải dọn dẹp  
C. Thứ dọn dẹp mấy nhà cửa bà Hải  
 
12. Choose the correct sentence 
A. Trước khi đi ngủ thì uống ba viên thuốc ông phải  
B. Trước khi phải uống đi ngủ thì ông ba viên thuốc 
C. Trước khi đi ngủ thì ông phải uống ba viên thuốc 

  



 

 
13. Choose the correct sentence 
A. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ xin vào Bộ Y Tế 
B. Sau tôi tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ xin vào Bộ Y Tế 
C. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học tôi sẽ thì xin vào Bộ Y Tế  

 

Please type your answer and email to info@sydneylanguagesolutions.com.au and we will 
email you about your suitability for the class. 

                             Thank you for your interest in learning Vietnamese with us!! 

 


